
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: /QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Công bố văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng thuộc phạm vi

quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết, quy định

biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm
pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế từ 01/01/2026

tiếp tục được áp dụng toàn bộ, một phần

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi
hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 78/2025/NĐ-CP:

Căn cứ Nghị định số 37/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và
Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng

thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhăm quy

định chi tiết, quy định biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành các văn

bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bởi các văn bản

được ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 tiếp tục được áp dụng toàn

bộ hoặc một phần cho đến khi có văn bản sửa đổi, bố sung, thay thế hoặc bãi
bỏ (Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo).

Điều 2. Việc áp dụng văn bản tại Điều 1 Quyết định này phải bảo đảm phù

hợp với quy định của các văn bản được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế và phù

hợp với nguyên tắc áp dụng pháp luật quy định tại Luật Ban hành văn bản quy

phạm pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. Trong

quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị gửi thông tin

về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua các đơn vị chuyên môn) để hướng dẫn, xử lý.

Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo theo chức

năng, nhiệm vụ có trách nhiệm giải trình đối với các nội dung đề xuất tại Điều
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1 Quyết định này, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng

dẫn triển khai thi hành Quyết định này; tiếp tục rà soát, xác định chính xác nội

dung các văn bản nêu tại Điều 1 của Quyết định này được tiếp tục áp dụng,
trình lãnh đạo Bộ xem xét, công bố theo quy định. Đồng thời, khi xây dựng văn

bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản quy định tại Điều 1 của Quyết
định này, cần quy định điều khoản chuyển tiếp phù hợp để bảo đảm hoạt động
quản lý nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân không bị gián
đoạn trong khoảng thời gian chưa có văn bản quy định ch tiết, quy định cụ thể

biện pháp thi hành các văn bản mới đã có hiệu lực

Moan

Nơi nhận:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phổ trực thuộc trung ương;

- VPCP: TGĐ Cổng TTĐT, Công báo;

Cổng TTĐT B GDĐT;

- Bộ trưởng (để b/c);

Các Thứ trưởng;

- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, PС.

KT.BÓ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Phúc



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC I

DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi ti t và biện

pháp thi hành các văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đôi, bô sung, thay thê
từ 01/7/2025 tiếp tục còn hiệu lực toàn bộ

(Kèm Quyết định số: 468 /QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 3 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Số, ký hiệu;
Tên gọi của văn bản/Trích

TT Tên loại văn bản ngày, tháng, năm

Quyệt định

1.

ban hành văn bản

51/2002/QĐ-

BGD&ĐT ngày

25/12/2002

yếu nội dung của văn bản

Ban hành Quy định chuyên

trường và tiếp nhận học sinh

tại các trường trung học cơ

sở và trung học phô thông

Ghi chú Đơn vị liên quan

Đã được sửa đổi, bô sung bởi
Thông tư 50/2021/TT-BGDĐT và

GDPT

Thông tư 10/2025/TT-BGDĐT

GDĐH,

NGCBQLGD

2. Quyết định

36/2003/QD-

BGD&ĐT ngày
01/8/2003

ban hành Quy chê thực

hành, thực tập sư phạm áp

dụng cho các trường ĐH,

CĐ đào tạo giáo viên phố
thông, mâm non trình độ

chính quy

3. Thông tư
57/2003/TT-BGD&ĐT

ngày 11/12/2003

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị

số 15/2002/CT-TTg của
Thủ tướng Chính phủ về

việc chống tiêu cực trong

các hoạt động thể dục thể
thao trong ngành giáo dục-

đào tạo

HSSV
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4. Quyết định

02/2006/QĐ-

BGD&ĐT ngày

24/01/2006

Chương trình khung đào tạo

giáo viên dạy tiếng dân tộc
thiểu số (có chữ viết)

NGCBQLGD*,
GDNN&GDTX

5. Quyết định

03/2006/QÐ-

BGD&ĐT ngày

24/01/2006

Chương trình khung dạy

tiếng dân tộc thiểu số (có

chữ viết) cho cán bộ, công
chức công tác ở vùng dân

tộc thiểu số

NGCBQLGD*,
GDNN&GDTX

6. Quyết định
29/2006/QĐ-BGDĐT

ngày 04/7/2006

Chương trình tiêng Chăm

dùng để đào tạo giáo viên

dạy tiếng Chăm cho cán bộ,

công chức công tác ở vùng

NGCBQLGD*,
GDNN&GDTX

dân tộc, miền núi

Chương trình tiếng Chăm NGCBQLGD*,
30/2006/QÐ-BGDĐT

7. Quyết định
ngày 04/7/2006

cho cán bộ, công chức công

tác ở vùng dân tộc, miền núi

GDNN&GDTX

8. Quyết định
36/2006/QĐ-BGDÐT

ngày 28/8/2006

Chương trình dạy Tiếng Jrai
cho cán bộ công chức công

tác ở vùng dân tộc, miền núi

NGCBQLGD*,
GDNN&GDTX

9. Quyết định
37/2006/QĐ-BGDĐT

ngày 28/8/2006

Chương trình Tiếng Jrai

dùng để đào tạo giáo viên

Tiếng Jrai cho cán bộ công
chức công tác ở vùng dân

tộc, miền núi

NGCBQLGD*,
GDNN&GDTX

10. Quyết định
44/2006/QĐ-BGDĐT

ngày 23/10/2006

Chương trình dạy tiếng

Mông cho cán bộ, công

chức công tác ở vùng dân

NGCBQLGD*,
GDNN&GDTX

tộc, miền núi
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45/2006/QĐ-BGDĐТ
11. Quyết định

ngày 23/10/2006

Chương trình dạy tiêng

Mông dùng để đào tạo giáo

viên dạy tiếng Mông cho

cán bộ, công chức công tác

ở vùng dân tộc, miên núi

NGCBQLGD*,
GDNN&GDTX

12. Quyết định
46/2006/QĐ-BGDĐТ

ngày 23/10/2006

Chương trình dạy tiêng
Khmer dùng đê đào tạo giáo

viên dạy tiêng Khmer cho

cán bộ, công chức công tác

NGCBQLGD*,
GDNN&GDTX

ở vùng dân tộc

13. Quyết định
47/2006/QĐ-BGDĐТ

ngày 23/10/2006

Chương trình dạy tiêng

Khmer cho cán bộ, công
chức công tác ở vùng dân

NGCBQLGD*,
GDNN&GDTX

tộc

14. Thông tư

14/2007/TT-

BLĐTBXH ngày

30/8/2007

Hướng dẫn xêp hạng trường

cao đăng nghê, trường trung

cấp nghề, trung tâm dạy

GDNN&GDTX

nghê công lập

15. Quyết định
21/2007/QÐ-BGDĐT

ngày 31/5/2007

Ban hành Quy định Chương
trình giáo dục thường xuyên

về Ứng dụng công nghệ

GDNN&GDTX

thông tin - truyền thông

16. Quyết định
42/2007/QĐ-BGDĐT

ngày 13/8/2007

Ban hành Quy chê học sinh,

sinh viên các trường đại

học, cao đăng

Quy định đổi với HSSV các đại

học, học viện, trường đại học được
thay thế bởi Thông tư 10/2016/TT-
BGDĐT

HSSV
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46/2007/QÐ-BGDĐT
17. Quyết định

ngày 20/8/2007

18. Quyết định

50/2007/QÐ-BGDĐT

ngày 29/8/2007

Quy định về công tác bảo

đảm an ninh, trật tự an toàn

xã hội trong các cơ sở giáo

dục

Quy định về công tác giáo

dục phẩm chất chính trị, đạo
đức lối sống cho học sinh,

sinh viên trong các đại học,
học viện, trường đại học,

cao đẳng, trung cấp chuyên

nghiệp

HSSV

HSSV

Chi thi

19.

57/2007/CT-BGDĐT

ngày 04/10/2007

Về tăng cường công tác giáo

dục quốc phòng, an ninh

trong ngành giáo dục

GDQPAN

20. Quyết định
58/2007/QÐ-BGDĐТ

ngày 12/10/2007

Quy định về hồ sơ học sinh,

sinh viên và ứng dụng công

nghệ thông tin trong quản lý
hồ sơ học sinh, sinh viên

Vụ HSSV

21. Quyết định
60/2007/QĐ-BGDĐT

ngày 16/10/2007

Quy chế đánh giá kết quả

rèn luyện của học sinh, sinh

viên các cơ sở giáo dục đại

học và trường trung cấp

chuyên nghiệp hệ chính quy

HSSV

Quyết định 09/2008/QÐ-BGDÐT

ngày 24/3/2008
22.

Ban hành Quy chế tổ chức

và hoạt động của trung tâm

học tập cộng đồng tại xã,

phường, trị trấn.

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi GDNN&GDTX

Thông tư số 11/2025/TT-BGDĐТ
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23.

Quyêt định 30/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về tô

ngày 31/5/2007

Nội dung về kiểm tra và cập chứng
chỉ đã bị bãi bỏ bới Thông tu
20/2019/TT-BGDĐT

GDNN&GDTX

Quyệt định
24.

Quyêt định

25.

26.

Thông tư

27. Quyết định

28. Quyết định

31/2008/QÐ-BGDĐT

ngày 23/6/2008

44/2008/QÐ-BGDĐT

ngày 30/7/2008

48/2008/TT-BGDĐT

ngày 25/8/2008

52/2008/QĐ-BGDĐT

ngày 18/9/2008

53/2008/QĐ-

BGD&ĐT ngày

18/9/2008

chức đào tạo, bôi dưỡng,

kiểm tra và cấp chứng chỉ

ngoại ngữ, tin học theo

chương trình giáo dục

thường xuyên.

Ban hành quy định vê Bôi

dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Ban hành Quy chê tô chức

và hoạt động của Trung tâm

kỹ thuật tông hợp - hướng

nghiệp

Hướng dân việc xêp hạng và
thực hiện chế độ phụ cấp
chức vụ lãnh đạo đổi với

trung tâm

giáo dục thường xuyên tỉnh,

thành phỗ trực thuộc Trung

ương

Chương trình các môn lý
luận chính trị trình độ đại

học, cao đăng dùng cho sinh

viên khối không chuyên

ngành Mác-Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh

Quy định đánh giá xếp loại

thể lực học sinh, sinh viên.

NGCBQLGD

GDNN&GDTX

Được sửa đôi, bô sung bởi Thông tư GDNN&GDTX*,

TCCB, NGCBQLGDsô 27/2025/TTBGDĐT

GDĐH

HSSV
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Quyết định

29.

58/2008/QĐ-BGDĐT

ngày 17/10/2008

Quy định về hoạt động y tế

trong các cơ sở giáo dục

mẩm non

Điều 4 của Quy định đã bị bãi bỏ

bởi TTLT 13/2016/TTLT-BYT-

HSSV

BGDĐT

Chi thị 61/2008/CT-BGDĐT Tăng cường công tác phòng, HSSV
30.

ngày 12/11/2008

31. Chi thị
71/2008/CT-BGDĐТ

ngày 23/12/2008

32. Quyết định
78/2008/QĐ-BGDĐT

ngày 29/12/2008

17/2009/TT-BGDÐT
33. Thông tư

ngày 25/7/2009

chống HIV/AIDS

về tăng cường công tác phối

hợp nhà trường – gia đình

và xã hội trong công tác

giáo dục trẻ em, HSSV

Quy định về quản lý hoạt

động sở hữu trí tuệ trong các

trường đai học

Ban hành Chương trình giáo
dục mầm non

Quy định về đồng phục và

lễ phục tốt nghiệp của học

sinh, sinh viên

Đã được sửa đổi, bố sung bởi GDMN

Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT

ngày 30/12/2016 ; Thông tư

51/2020/TT-BGDĐT ngày
31/12/2020

HSSV

HSSV

KHCN&TT

34. Thông tư
26/2009/TT-BGDĐT

ngày 30/9/2009

35. Thông tư
27/2009/TT-BGDĐT

ngày 19/10/2009

Quy chế học sinh, sinh viên HSSV

ngoại trú

36. Thông tư

31/2009/TT-BGDĐT

ngày 23/10/2009

Quy định về công tác phòng

chống ma túy trong các cơ

sở giáo dục thuộc hệ thống

Đã được sửa đổi, bố sung

Thông tư 13/2025/TT-BGDĐT

bởi HSSV

giáo dục quốc dân

Thông tư

37.

39/2009/TT-BGDĐТ

ngày 29/12/2009

Quy định giáo dục hòa nhập
cho trẻ em có hoàn cảnh khó

GDPT

khăn
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Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT

ngày 11/02/2010
38.

Danh mục Đô dùng - Đô

chơi - Thiết bị dạy học tối
thiêu dùng cho giáo dục

mầm non

Đã được SĐBS bởi Thông tu KHTC

34/2013/TT-BGDĐТ ngay

17/9/2013

08/2010/TT-BGDĐT

ngày 01/3/2010
39. Thông tư

Thông tư

40.

33/2010/TT-BGDÐT

ngày 06/12/2010

41. Thông tư

Thông tư

42.

39/2010/TT- BGDÐT

ngày 23/12/2010

40/2010/TT-BGDĐT

ngày 30/12/2010

16/2011/TT-BGDĐT

Quy định về sử dụng phần
mềm tự do mã nguôn mở

trong các cơ sở giáo dục

Chương trình bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm vê giáo

dục hòa nhập

Quy định về việc đánh giá

công tác học sinh, sinh viên

của các trường đại học, cao

đăng và trung cấp chuyên

nghiệp.

Sửa đổi, bố sung một số

điều của Quy chể tổ chức và

hoạt động của trung tâm học

tập cộng đồng tại xã,
phường, trị trân.

Quy định về trang bị, quản

lý, sử dụng đô chơi trẻ em

trong nhà trường

Quy chê tô chức và hoạt

động của trường dự bị đại

học

Đã được sửa đổi, bố sung bởi

Thông tu 41/2013/TT-BGDĐT

Thông tư

43. ngày 13/4/2011

24/2011/TT-BGDĐT
44. Thông tư

ngày 13/6/2011
ngày 31/12/2013

45. Thông tư
27/2011/TT-BGDĐT

ngày 27/6/2011

Quy chế học sinh, sinh viên

nội trú

KHCN&TT

NGCBQLGD

HSSV

GDNN&GDTX

KHTC

GDĐH, GDPT*

HSSV



8

Thông tư 38/2011/TT-BGDĐT

ngày 29/8/2011

46.

47. Thông tư

48. Thông tư

Thông tư
49.

Thông tư

50.

Thông tư

51.

44/2011/TT-

BGDĐT ngày

10/10/2011

51/2011/TT-BGDĐT

ngày 03/11/2011

55/2011/TT-BGDĐT

ngày 22/11/2011

27/2012/TT-BGDĐT

ngày 11/7/2012

32/2012/TT-BGDÐT

ngày 14/9/2012

Danh mục tối thiểu thiết bị

dạy học môn Vật lý, Hóa

học, Sinh học, Tin học và

Ngoại ngữ - Trường trung

học phổ thông chuyên

Quy định về chế độ thỉnh

giảng trong các cơ sở giáo

dục

Quy định về đánh giá định

kỳ quốc gia kết quả học tập

của học sinh trong các cơ sở

giáo dục phổ thông

Điều lê Ban đại diện cha

mẹ học sinh

Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Quy định bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm ban hành

kèm theo Quyết định

số 31/2008/QĐ-

BGDĐT ngày 23/6/2008 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và

Đào tạo

Danh mục thiết bị và đồ

chơi ngoài trời cho Giáo dục

mầm non

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi

Thông tư 11/2013/TT-BGDĐT ngày
29/3/2013

Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư

08/2026/TT-BGDĐT ban hành Quy

định về đánh giá diện rộng cấp quốc

gia chất lượng giáo dục phổ thông
thay thế Thông tư 51/2011/TТ-
BGDĐT có hiêu lưc từ 15/4/2026

KHTC

Cục NGCBQLGD

GDPT* QLCL

GDPT

NGDBQLGD

KHTC
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Thông tư 40/2012/TT-BGDĐT

ngày 19/11/2012

52.

Ban hành Quy định về tô

chức dạy, học và đánh giá

kết quả học tập môn học

Giáo dục quốc phòng - an

GDQPAN

ninh

Thông tư 52/2012/TT-BGDĐT

ngày 19/12/2012
53.

Ban hành điều lệ hội thi giáo

viên làm tông phụ trách Đội

thiều niên tiến phong Hồ Chí

Minh giỏi

NGCBQLGD

Thông tư 56/2012/TT-BGDĐT Quy định quản lý nhiệm vụ KHCN&TT

ngày 25/12/2012

54.

hợp tác quộc tê song

phương về khoa học và

công nghệ cập Bộ của Bộ

55. Thông tư

56. Thông tư

61/2012/TT-BGDĐT

ngày 28/12/2012

08/2013/TT-BGDĐТ

ngày 08/3/2013

Giáo dục và Đào tạo

Ban hành Quy định điêu

kiện thành lập và giải thê,

nhiệm vụ, quyển hạn của tô

chức kiêm định chât lượng

giáo dục

Ban hành chương trình môn

Triết học khối không

chuyên ngành Triêt học

trình độ đào tạo thạc sĩ, tiên
sT

Điều 5, 6, 7, 10, 11 đã được công bô

hết hiệu lực do không phù hợp Nghị
định 46/2017/NĐ-CР

QLCL

GDĐH



57. Thông tư
11/2013/TT-BGDĐТ

ngày 29/3/2013

ngày 03/6/2013

19/2013/TT-BGDĐТ

58. Thông tư

Thông tư

59.

60. Thông tư

34/2013/TT-BGDĐT

ngày 17/9/2013

41/2013/TT-BGDÐT

ngày 31/12/2013

10

Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Quy định về chế độ thỉnh

giảng trong các cơ sở giáo dục

Ban hành kèm theo Thông tư

số 44/2011/TT-BGDĐT ngày

10 tháng 10 năm 2011 của Bộ

trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tao

Ban hành chương trình bồi

dưỡng giáo viên dạy tiếng

Jrai, Khmer và Mông

Sửa đổi, bổ sung, một số

thiết bị quy định tại Danh

mục Đồ dùng - Đồ chơi -

Thiết bị dạy học tối thiểu

dùng cho giáo dục mầm non

ban hành kèm theo Thông tư

số 02/2010/TT-BGDĐT

ngày 11 tháng 2 năm 2010

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục

và Đào tạo.

Sửa đổi, bổ sung một số

điều của Quy chế tổ chức và

hoạt động của trường Dự bị
đai học ban hành kèm theo

thông tư số 24/2011/TT-

BGDĐT ngày 13/6/2011

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục

và Đào tạo

Cuc Nd

NGCBQLGD

KHTC

GDĐH, GDPT*
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61. Thông tư
01/2014/TT-BGDĐТ

ngày 24/01/2014

Ban hành Khung năng lực

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho

QLCL

Việt Nam

Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT

ngày 28/02/2014

62.

Ban hành Quy định Quản lý

hoạt động giáo dục kỹ năng

sông và hoạt động giáo dục

ngoài giờ chính khóa.

Đã được sửa đôi, bô sung

Thông tư 26/2025/TT-BGDĐT

bởi GDPT (đổi với hoạt
động giáo dục trong
nhà trường),
GDNN&GDTX (đổi
với hoạt động giáo
dục ngoài nhà

Thông tư

63.

07/2014/TT-BGDĐT

ngày 14/3/2014

Quy định về hoạt động chữ
thập đỏ trong trường học

Đã được SĐBS bởi Thông
13/2025/TT-BGDĐT

tu

trường)

HSSV

64. Thông tư

16/2014/TT-BGDĐT

ngày 16/5/2014

Ban hành Quy chê hoạt động

của trường thực hành sư

phạm

Thông tư

65.

19/2014/TT-BGDĐT

ngày 30/5/2014

Chương trình bôi dưỡng giáo
viên dạy tiếng Ba-na, E-đê và

NGCBQLGD*,
TCCB

NGCBQLGD

Thông tư

66.

67. Thông tư

68. Thông tư

21/2014/TT-BGDĐT

ngày 07/7/2014

16/2015/TT-BGDÐT

ngày 12/8/2015

17/2015/TT-BGDĐT

ngày 01/9/2015

Chăm

Quy định vê quản lí và sử
dụng xuật bản phâm tham
khảo trong các cơ sở giáo dục

mâm non, giáo dục phô thông
và giáo dục thường xuyên

Quy chế đánh giá kêt quả
rèn luyện của người học
được đào tạo trình độ đại

học hệ chính quy.

Ban hành Khung năng lực
tiêng Việt dùng cho người
nước ngoài

KHTC

HSSV

QLCL



69. Thông tư
25/2015/TT-BGDĐT

ngày 14/10/2015

12

Quy định về chương trình
môn học Giáo dục thể chất
thuộc các chương trình đào
tạo trình độ đại họс

GDĐH

70. Thông tư
34/2015/TT-BGDĐT

ngày 30/12/2025

Ban hành Chương trình bồi

dưỡng giáo viên dạy tiếng
Thái và M'Nông.

NGCBQLGD

38/2015/TT-

71. Thông tư BLĐTBXH ngày
19/10/2015

Quy định về chứng chỉ kỹ
năng nghề quốc gia, cấp và

quản lý việc cấp chứng chỉ

kỹ năng nghề quốc gia

Đã được sửa bồi, bố sung, bãi
một số điều tại Thông tư số
41/2019/TT-BLĐTBXH ngày

bỏ GDNN&GDTX

30/12/2019

72. Thông tư
Quy định về đào tạo trình độ
sơ câp

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi

Thông tư số 34/2018/TT-

GDNN&GDTX

73. Thông tư

74. Thông tư

75. Thông tư

42/2015/TT-

BLĐTBXH ngày

20/10/2015

43/2015/TT-

BLĐTBXH ngày

20/10/2015

56/2015/TT-

BLĐTBXH ngày

24/12/2015

06/2016/TT-BGDĐT

ngày 21/3/2016

Quy định về đào tạo thường

xuyên

hướng dẫn việc xây dựng,
thẩm định và công bố tiêu

chuẩn kỹ năng nghề quốc
gia

Ban hành Quy chế tuyển
sinh đi học nước ngoài

BLĐTBXH

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi

Thông tư số 34/2018/TT-

BLĐTBXH; Thông tư
GDNN&GDTX

số11/2025/TT-BGDĐT

GDNN&GDTX

được sửa đổi, bổ sung một số điều
bởi Thông tư số

18/2022/TTBGDĐT ngày
HTQT

15/12/2022

76. Thông tư
10/2016/TT-BGDĐТ

ngày 05/4/2016

Quy chế công tác sinh viên
đối với chương trình đào tạo

đại học hệ chính quy

HSSV



77. Thông tư

19/2016/TТ- |

BLĐTBXH ngày

28/6/2016

13

hướng dẫn thi hành một sô
điều của Nghị định số

31/2015/NĐ-CP ngày 24

tháng 3 năm 2015 của

Chính phủ quy định chỉ tiêt
thi hành một số điều của
Luật Việc làm về đánh giá,
cấp chứng chỉ kỹ năng nghê

quộc gia

Sửa đồi, bồ sung một số nội

28/2016/TT-BGDĐT
78. Thông tư

ngày 30/12/2016

dung của Chương trình Giáo

dục mầm non ban hành kèm

theo Thông tư số

17/2009/TT-BGDĐT ngày

25 tháng 7 năm 2009 của Bộ

trưởng Bộ Giáo dục và Đào

79. Thông tư

80. Thông tư

Đã được sửa bồi, bố sung, bãi bỏ
một số điêu bởi Thông tư sô

41/2019/TTBLĐTBXH ngày
30/12/2019

GDNN&GDTX

12/2017/TТ-

BLĐTBXH ngày

20/4/2017

12/2017/TT-BGDĐT

ngày 19/05/2017

tạo.

Quy định khổi lượng kiến
thức tối thiều, yêu cấu về

năng lực mà người học đạt

được sau khi tốt nghiệp
trình độ trung câp, trình độ
cao đăng

Ban hành Quy định về kiêm

định chât lượng cơ sở giáo
dục đại học

Được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư

số 04/2023/TT-BLĐTBXH ngày

15/6/2023

GDMN

GDNN&GDTX

QLCL
















































































































